	UBND TỈNH PHÚ THỌ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT


Số: 15/BC-TĐSXNLN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phú Thọ, ngày 25 tháng 5 năm 2017


BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP

Kỳ 25/5/2017

Trong kỳ, các địa phương tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa và cây trồng vụ Chiêm xuân năm 2016 - 2017. Quản lý, chăm sóc đàn vật nuôi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tiếp tục thực hiện kế hoạch trồng rừng tập trung, cây phân tán năm 2017.
1. Sản xuất vụ Chiêm xuân:

Theo số liệu rà soát, thống kê cuối vụ, kết quả gieo trồng lúa và cây trồng vụ Chiêm xuân năm 2016 - 2017 như sau:

- Tổng diện tích lúa đã gieo cấy 36.998 ha. Diện tích thu hoạch 22.624 ha đạt 61,1% diện tích, năng suất ước đạt 59,5 tạ/ha.

- Cây màu đã trồng: Ngô 5.805,7 ha, diện tích thu hoạch 2.087,2 ha, năng suất ước đạt 48,3 tạ/ha; Rau các loại 4.436,5 ha, diện tích thu hoạch 1.773 ha, năng suất ước đạt 135,9 tạ/ha; lạc 3.238 ha, diện tích thu hoạch 320 ha, năng suất ước đạt 18,6 tạ/ha; khoai lang 648,1 ha, diện tích thu hoạch 15 ha (Yên Lập), năng suất ước đạt 64 tạ/ha, sắn đã trồng 7.667,7 ha.
Biểu: So sánh tình hình sản xuất so với cùng kỳ năm 2016

	STT
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	TH cùng kỳ 2016
	TH trong kỳ
	So sánh

	
	
	
	
	
	%
	+,- 

	1
	Diện tích lúa đã cấy
	Ha
	37.141,8
	36.998
	99,61
	-143,8

	
	 - Diện tích thu hoạch
	Ha
	1.094
	22.624
	
	21.530

	
	 - Năng suất ước
	Tạ/ha
	58,1
	59,5
	102,41
	1,4

	2
	Ngô
	Ha
	5.744
	5.805,7
	101,07
	61,7

	
	- Diện tích thu hoạch
	Ha
	129,5
	2.087,2
	
	1.957,7

	
	- Năng suất ước
	Tạ/ha
	45,3
	48,3
	106,62
	3

	3
	Rau các loại
	Ha
	4.510,9
	4.436,5
	98,35
	-74,4

	4
	Lạc
	Ha
	3.339,7
	3.238
	96,95
	-101,7

	5
	Khoai lang
	Ha
	528,8
	648,1
	122,56
	119,3


2. Tình hình khác:
- Thực hiện Kế hoạch trồng rừng tập trung, cây phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2017, đến nay, toàn tỉnh đã triển khai trồng 921,3 nghìn cây phân tán, trồng rừng tập trung 8.057 ha.
- Tình hình sâu bệnh hại: Trong kỳ các đối tượng sâu, bệnh hại trên lúa như: Bệnh khô vằn gây hại nhẹ đến trung bình; ngoài ra, các đối tượng rầy các loại, bọ xít dài ... gây hại nhẹ, rải rác trên trà lúa muộn. 
- Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định.

Kỳ tới, các địa phương tập trung chỉ đạo:
- Chỉ đạo tập trung thu hoạch lúa và cây màu vụ chiêm xuân, triển khai sản xuất vụ mùa 2017:

+ Huy động tối đa nhân lực, máy móc, tập trung đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa chiêm xuân theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng". Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá năng suất lúa và các cây màu vụ xuân làm cơ sở phục vụ công tác chỉ đạo các vụ tiếp theo. Chủ động các biện pháp tiêu thoát nước kịp thời khi có mưa lớn xảy ra. Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời và có biện pháp phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại đối với diện tích lúa trỗ muộn, đảm bảo an toàn cho sản xuất.

+ Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ mùa (giống, phân bón, thủy lợi,...); tập trung chỉ đạo gieo, cấy đúng khung lịch thời vụ, đảm bảo kế hoạch diện tích trà mùa sớm để thu hoạch kịp trồng cây ngô đông. Hướng dẫn nông dân sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý gốc rạ, tăng cường bón lót vôi, làm đất kỹ nhằm hạn chế tình trạng lúa bị bệnh sinh lý, ngộ độc sau gieo cấy; chỉ đạo liên kết sản xuất hình thành vùng lúa chất lượng quy mô 10 ha để được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh.
- Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, nhất là dịch bệnh trên đàn lợn trong thời điểm giao mùa, kịp thời cảnh báo, phát hiện sớm, xử lý hiệu quả, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan. Hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi thực hiện các biện pháp để đảm bảo điều kiện ATTP; tuyên truyền cho người chăn nuôi chăm sóc tốt đàn lợn; rà soát, loại thải, giảm đàn lợn nái kém chất lượng để giảm áp lực tăng tổng đàn, giảm nguy cơ bùng phát dịch bệnh; chỉ đạo tổ chức tiêm phòng vacxin cho đàn vật nuôi đợt 1 và phòng, chống bệnh dại năm 2017...
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra hoạt động kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm./.
	Nơi nhận:

   - Bộ NN và PTNT (b/c);

   - Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

   - Ô. Hải - PCT UBND tỉnh (b/c);

   - VP: Tỉnh ủy, UBND  tỉnh;

   - Sở KH-ĐT; Cục Thống kê tỉnh;

   - UBND các huyện, thành, thị;

   - GĐ, các PGĐ Sở;

   - Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (s/i); 

   - C.ty TNHH NN MTV  KTCTTL (T/h) ;

 - Lưu: TT (30b)
	KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Tú Anh


	        BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP KỲ 25/5/2017

	(Kèm theo Báo cáo số 15/BC-TĐSXNLN ngày 25/5/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ)

	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Huyện, 
thành, thị
	Sản xuất vụ chiêm xuân
	Trồng cây lâm nghiệp

	
	
	Kế hoạch (ha)
	DT lúa cấy
	Ngô 
	Rau các loại
	Lạc (ha)
	Khoai lang (ha)
	Đậu các loại (ha)
	Sắn 
(ha)
	

	
	
	
	Tổng số (ha)
	DT thu hoạch (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Tổng số (ha)
	DT thu hoạch (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Tổng số (ha)
	DT thu hoạch (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	
	
	
	
	Phân tán (cây)
	Tập trung (ha)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Việt Trì
	1,400
	1,386
	950
	58.5
	116.7
	116.7
	44.5
	148.2
	92
	150
	41.2
	0.5
	3.2
	167
	12,420
	 

	2
	T.X Phú Thọ
	1,000
	1,048.5
	741
	59.9
	198
	132
	48.8
	140.3
	70
	184.1
	202.1
	 
	38.3
	235.7
	31,393
	15.7

	3
	Đoan Hùng
	3,550
	3,528
	1,622
	60
	564.8
	146
	56
	315.5
	248
	141
	92.8
	59.2
	70.7
	483
	70,900
	1,256

	4
	Hạ Hoà
	4,000
	4,063
	2,600
	58.0
	372.3
	40
	44
	424.9
	280
	145
	234.1
	23.9
	67.3
	585
	90,000
	966.3

	5
	Thanh Ba
	3,350
	3,328
	2,600
	57.8
	505.9
	505.9
	44
	788.1
	700
	130
	536.1
	27.2
	78.02
	524
	40,000
	170

	6
	Phù Ninh
	2,500
	2,490.3
	2,200
	58
	614.8
	520
	46
	282.5
	 
	 
	158.9
	 
	48.6
	578.9
	31,050
	61.5

	7
	Yên Lập
	2,650
	2,891
	2,313
	53.6
	557.61
	45
	41
	358.9
	155
	120
	380.4
	85
	133.84
	820.4
	165,000
	1,281

	8
	Cẩm Khê
	4,300
	4,327
	2,850
	59.5
	595.5
	86.7
	46.7
	773.1
	 
	 
	601.9
	156.7
	121.78
	656.9
	100,000
	161.0

	9
	Tam Nông
	2,650
	2,659
	1,282
	60
	354.2
	53.13
	50
	236.3
	75
	135
	477.7
	5.4
	8.8
	465
	60,000
	124.1

	10
	Lâm Thao
	3,300
	3,314
	1,693
	65
	71.66
	8
	56.1
	250.7
	20.2
	212
	31
	6.2
	8.93
	93
	40,868
	0.5

	11
	Thanh Sơn
	3,300
	3,300
	1,379
	60
	800
	 
	 
	319.6
	 
	 
	254.4
	238.9
	51.6
	1,742
	135,805
	1,898.3

	12
	Thanh Thuỷ
	2,500
	2,510
	2,284
	65.5
	514.3
	405.8
	56
	238.5
	 
	 
	164.7
	5.1
	 
	283
	23,860
	19.3

	13
	Tân Sơn
	2,000
	2,154
	111
	57.35
	539.9
	28
	47.36
	159.9
	132.5
	110.45
	62.7
	40
	1.6
	1,035.1
	120,000
	2,103.6

	 
	Tổng cộng
	36,500
	36,998
	22,624
	59.5
	5,805.7
	2,087.2
	48.3
	4,436.5
	1,773
	135.9
	3,238
	648.1
	632.7
	7,667.7
	921,296
	8,057


PAGE  
3

